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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số bé nhất trong các số 31111; 57042 ; 31110
A. 31111 B. 57042 C. 31110

Câu 2: Số liền trước số 30257 là:
A. 30255 B. 30256 C. 30258

Câu 3: Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?
A. 6 giờ 10 phút

B. 2 giờ 30 phút

C. 6 giờ kém 10 phút

Câu 4: Diện tích của hình vuông có cạnh 6cm là:

A. 36 cm2 B. 12 cm2 C. 24 cm2

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

a) 4637 + 5245

.....................................................

.....................................................

.....................................................

....................................................

b) 7035 - 2316

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Câu 2: Tìm X (2 điểm)

X x 6 = 948 X : 5 = 1232

Trường Tiểu học Số 1 Trà Sơn
Lớp: 4...........

Họ và tên:.........................................

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2014-2015

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

Điểm: Lời phê:
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.....................................................

.....................................................

....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Câu 3: (1 điểm) a/ 43756 ..........34825

b/ 31584 .........31580 + 4

Câu 4: (2 điểm) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài gấp

4 lần chiều rộng. Tính diện tích khu vườn đó.

Bài giải:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2014-2015 - MÔN TOÁN - KHỐI 4

PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4 điểm
Làm đúng mỗi câu được 1 điểm.

Câu 1. C.
Câu 2. B.
Câu 3. A
Câu 4. A
PHẦN II. TỰ LUẬN 6 điểm
Câu 1: (1 điểm). Đặt tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

a) 4637

5245

9882

b) 7035

2316

4719

Câu 2: (2 điểm) Tìm X Làm đúng mỗi câu được 1 điểm

X x 6 = 948

X = 948 : 6

X = 158

X : 5 = 1232

X = 1232 x 5

X = 6160

Câu 3: (1 điểm) Làm đúng mỗi câu được 0,5 điểm

a/ 43756 ..........34825

b/ 31584 .........31580 + 4

Câu 4: (2 điểm)
Giải:

Chiều dài khu vườn đó là: (0.5 điểm)

6 x 4 = 24 (cm) (0.5 điểm)

Diện tích khu vườn đó là: (0.5 điểm)

24 x 6 = 144 (cm2) (0.5 điểm)

Đáp số : 144 cm2
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